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STT MSSV HỌ VÀ TÊN
K.Tra B.Tập BTL/

TL TNg Thi Điểm tổng kết
Ghi chú

0% 20% 30% 0% 50% Số Chữ
1 1952548 Nguyễn Thu An 10.00 9.00 7.50 8.50 Tám chấm năm
2 2052024 Hoàng Tuấn Anh 10.00 8.50 7.50 8.30 Tám chấm ba
3 1852246 Trần Quế Anh 7.50 8.50 5.00 6.60 Sáu chấm sáu
4 1852264 Nguyễn Quốc Bảo 5.00 8.50 5.00 6.10 Sáu chấm một
5 1852267 Nguyễn Văn Bảo 5.00 8.50 5.00 6.10 Sáu chấm một
6 1952191 Thiệu Gia Bảo 10.00 7.50 7.00 7.80 Bảy chấm tám
7 2052888 Chu Thị Minh Châu 7.50 7.50 6.00 6.80 Sáu chấm tám
8 1852293 Lê Mạnh Duy 5.00 8.50 5.00 6.10 Sáu chấm một
9 1852351 Nguyễn Thị Thúy Hạ 7.50 8.50 8.00 8.10 Tám chấm một

10 1952710 Trương Tấn Hòa 7.50 7.50 7.50 7.50 Bảy chấm năm
11 1952054 Phạm Thanh Hoàng 5.00 8.50 6.00 6.60 Sáu chấm sáu
12 1852389 Võ Nhật Hoàng 7.50 8.50 6.00 7.10 Bảy chấm một
13 1852400 Hoàng Nguyễn Đức Huy 7.50 7.50 4.50 6.00 Sáu chẵn
14 1852427 Nguyễn Chấn Hưng 7.50 8.50 4.50 6.30 Sáu chấm ba
15 1952758 Hoàng Nhật Khang 7.50 8.50 8.00 8.10 Tám chấm một
16 1952807 Nguyễn Ngọc Lam 10.00 9.00 6.50 8.00 Tám chẵn
17 1852527 Lê Văn Long 5.00 8.50 6.00 6.60 Sáu chấm sáu
18 1952839 Bùi Vũ Nguyệt Minh 5.00 8.50 7.50 7.30 Bảy chấm ba
19 1952853 Nguyễn Đông Ái My 7.50 8.50 4.50 6.30 Sáu chấm ba
20 2052344 Nguyễn Vũ Bích Ngọc 10.00 8.50 7.50 8.30 Tám chấm ba
21 1952378 Thái Minh Nhật 10.00 7.50 6.50 7.50 Bảy chấm năm
22 2052203 Nguyễn Tấn Quỳnh Như 7.50 7.50 6.50 7.00 Bảy chẵn
23 1952448 Nguyễn Huỳnh Trúc Thanh 5.00 8.50 7.50 7.30 Bảy chấm ba
24 1852753 Lâm Phan Anh Thi 5.00 9.00 5.50 6.50 Sáu chấm năm
25 2053456 Trương Cao Thiện 7.50 7.50 6.50 7.00 Bảy chẵn
26 1953118 Nguyễn Ninh Vĩnh Thụy 5.00 9.00 6.00 6.70 Sáu chấm bảy
27 1752532 Trương Anh Thư 10.00 7.00 6.00 7.10 Bảy chấm một
28 2014816 Thái Thị Minh Trâm 10.00 8.50 7.00 8.10 Tám chấm một
29 1952509 Nguyễn Minh Trí 10.00 7.50 6.00 7.30 Bảy chấm ba
30 1953062 Võ Phương Trúc 5.00 8.50 6.00 6.60 Sáu chấm sáu
31 1953055 Võ Nguyễn Đức Trung 5.00 7.00 6.00 6.10 Sáu chấm một
32 1952517 Lê Phước Tuấn 7.50 8.50 8.00 8.10 Tám chấm một
33 1953074 Phan Minh Tuấn 7.50 8.50 6.50 7.30 Bảy chấm ba

Danh sách này có: 33 sinh viên.

Xác nhận BM/Khoa: (Họ tên và chữ ký) CB chấm thi: (Họ tên và chữ ký) Trang 1/1
Ngày ghi điểm: 5/1/2023
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